
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 244937 Vũ Duy Anh 29/11/2006 Nam Định DH24MAR03

2 240125 Nguyễn Thành Bảo 15/05/2006 Bến Tre DH24LKT01

3 235889 Nguyễn Hoàng Yến Chi 09/01/2005 Kiên Giang DH23QTS03

4 241420 Nguyễn Quốc Đạt 19/12/2006 Cà Mau DH24LKT01

5 224578 Võ Tấn Đạt 12/08/2004 An Giang DH22CKD02

6 232988 Lữ Ngọc Dung 26/12/2005 Cà Mau DH23QTS01

7 243970 Nguyễn Thị Thu Duyên 11/07/2006 Hậu Giang DH24LOG02

8 233244 Nguyễn Thanh Ngân Hà 02/03/2005 Sóc Trăng DH23QTK07

9 237590 Tiêu Danh Mỹ Hằng 20/05/2005 Trà Vinh DH23QTK07

10 235968 Nguyễn Phan Phúc Hào 12/01/2005 Kiên Giang DH23YKH03

11 241633 Nguyễn Chí Hiếu 03/01/2005 Cà Mau DH24LKT01

12 235531 Ngô Thị Mỹ Huyền 05/01/2005 An Giang DH23QTS03

13 237446 Phan Thị Thúy Huỳnh 22/11/2005 Đồng Tháp DH23QTK07

14 234840 Võ Như Huỳnh 01/06/2005 Cà Mau DH23XET03

15 242066 Huỳnh Nguyễn Kha 19/10/2006 Bạc Liêu DH24LKT01

16 241787 Lê Anh Kha 03/03/2006 An Giang DH24LUA02

17 233597 Lê Minh Khang 14/07/2005 Kiên Giang DH23QTS01

18 244789 Nguyễn Quốc Kiệt 09/10/2006 Long An DH24LOG02

19 238145 Trần Thị Mỹ Kiều 18/12/05 Trà Vinh DH23XET03

20 233471 Nguyễn Hoàng Lil 17/06/2004 Cà Mau DH23YKH02

21 234535 Lôi Huỳnh Mai 15/01/2005 An Giang DH23YKH02

22 237742 Phan Ngọc Minh 20/05/2004 0 DH24YKH07

23 233650 Phan Thị Bình Minh 12/06/2005 Cần Thơ DH23XET03
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24 237766 Huỳnh Hoàng Mỹ 08/08/2005 Cần Thơ DH23QTK07

25 233913 Phạm Âu Thảo Ngân 13/07/2004 Vĩnh Long DH23YKH02

26 236695 Nguyễn Hồng Ngọc 18/08/2005 Cà Mau DH23QTS03

27 237126 Trần Thị Thảo Nguyên 19/12/2005 Cà Mau DH23QTS03

28 234041 Âu Thị Tuyết Nhi 16/05/2005 Tiền Giang DH23YKH02

29 237997 Huỳnh Thị Yến Nhi 29/05/05 Hậu Giang DH23QTK07

30 235273 Trương Thành Phát 01/03/2005 Vĩnh Long DH23YKH03

31 243749 Sơn Minh Quân 06/08/2005 Sóc Trăng DH24NNA03

32 241599 Nguyễn Thanh Tài 10/09/2006 Bạc Liêu DH24LKT01

33 241544 Huỳnh Phú Thịnh 26/04/2005 Cà Mau DH24LKT01

34 242443 Huỳnh Thị Thủy Tiên 09/06/2006 Cần Thơ DH24LOG02

35 237370 Dương Huyền Trân 01/02/2005 Cà Mau DH23QTK07

36 240919 Nguyễn Thị Yến Trang 25/11/2006 Hậu Giang DH24DUO01

37 233492 Lê Thị Tú Trinh 04/02/2005 Sóc Trăng DH23QTK07

38 223572 Nguyễn Văn Trọng 24/09/2004 Trà Vinh DH22CKD02

39 241476 Nguyễn Huy Vũ 17/04/2006 Cần Thơ DH24LKT01

40 236211 Đoàn Thị Thanh Vy 22/10/2005 Kiên Giang DH23QTS03
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